
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du”, Mã số: ĐTĐL.CN-38/18
I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du”, Mã số: ĐTĐL.CN-38/18
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.600 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Từ tháng 10/2018 – 3/2021.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Quy hoạch Thủy lợi


Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lương Ngọc Chung
5. Các thành viên tham gia chính: 
	Số TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác

	1
	TS. Lương Ngọc Chung
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	2
	ThS. Phạm Công Thành
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	3
	PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	4
	PGS. TS. Bùi Nam Sách
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	5
	Ths. NCS. Bùi Tuấn Hải
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	6
	KS. Nguyễn Xuân Sơn
	Đoàn QHNN&TL Nghệ An

	7
	ThS. Nguyễn Xuân Phùng
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	8
	ThS.NCS. Hà Thanh Lân
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	9
	ThS. Phan Tuấn Phong
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	10
	ThS. Nguyễn Nguyên Hoàn
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	11
	ThS. Lê Thanh Hà
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	12
	ThS. Lê Thị Mai
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	13
	ThS. Nguyễn Thị Hương Lan
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	14
	ThS.Trần Thị Nhung
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	15
	ThS. Trần Thị Lê Thanh
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	16
	ThS. Nguyễn Vân Anh
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	17
	ThS. Ngô Bá Thịnh
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	18
	ThS. Lê Thị Tươi
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	19
	KS. Phạm Ngọc Hùng
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	20
	KS. Ngô Hữu Trung
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	21
	ThS. Trần Văn Tuyền
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	22
	ThS. Phạm Đoàn Hùng
	Viện Quy hoạch Thủy lợi

	23
	KS. Đinh Văn Linh
	Ban Quản lý Trung Ương các dự án thủy lợi CPO


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 5/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học: 
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 
a) Dạng II:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thông tin khác

	1
	Báo cáo đánh giá thực trạng phối hợp vận hành điều tiết nước hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả
	Có văn bản tiếp nhận từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An, Công ty thủy điện Bản Vẽ

	2
	Báo cáo cơ sở khoa học đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả trong mùa cạn và mùa lũ
	

	3
	Báo cáo phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du
	

	4
	Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình thủy lợi lớn trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du
	


b) Dạng III 

- Công bố khoa học: 
Bài báo khoa học trong nước: 03 bài, bài báo khoa học quốc tế: 01 bài
- Kết quả tham gia đào tạo: 
      + Tham gia đào tạo 03 Thạc sỹ 
      + Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ 
2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 
- Xây dựng được tiêu chí về mực nước và lưu lượng tại Dừa để đảm bảo cho việc vận hành lấy nước của các công trình khai thác trên dòng chính sông Cả như Bara Đô Lương, cống Nam Đàn, hệ thống sông Nghèn… lấy nước hiệu quả trong mùa cạn.

- Ứng dụng công nghệ GAMS phân tích tối ưu giữa hiệu quả phát điện, cấp nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thượng nguồn từ đó đề xuất được phương án phối hợp, vận hành hợp lý các công trình và giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên lưu vực sông Cả trong khả năng có thể của các hồ: Duy trì mực nước thời kỳ 4 và 5 tại Nam Đàn là 0,6 và 0,7m và mức xả của các hồ theo yêu cầu (Bản Vẽ 150m3/s và 162,9m3/s, Khe Bố 190,4m3/s và 219,1m3/s, Chi Khê 202,2m3/s và 235,3m3/s, Bản Mồng 38,7m3/s và 39,3m3/s).

- Xây dựng được tiêu chí về mực nước và lưu lượng tại Dừa để đảm bảo chống lũ cho hạ du sông cả với con lũ xảy ra với tần suất 1%, với điều kiện hạ tầng như hiện có là QDừa ≤ 10.316m3/s; HDừa ≤ 24,85m. Đề tài đã dụng mô hình HEC RESSIM tính toán và đề xuất được phương án phối hợp vận hành hợp lý các hồ chứa thượng nguồn đảm bảo chống lũ hiệu quả cho hạ du sông Cả.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

a) Hiệu quả kinh tế

- Hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp: Đề tài đã đề xuất được phương án phối hợp, vận hành hợp lý các công trình và giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên lưu vực sông Cả, đảm bảo cho việc vận hành lấy nước của các công trình khai thác trên dòng chính sông Cả như Bara Đô Lương, cống Nam Đàn, hệ thống sông Nghèn… lấy nước hiệu quả trong mùa cạn
- Đối với phòng chống lũ hạ du: Đề xuất được tiêu chí mực nước và lưu lượng tại Dừa với con lũ xảy ra với tần suất 1%, với điều kiện hạ tầng như hiện có để đảm bảo chống lũ cho hạ du sông Cả 
b) Hiệu quả xã hội


Hiện nay, mức độ hạ thấp mực nước ở hạ du sông Cả hiện nay khá mạnh và vẫn chưa có chiều hướng chậm lại. Do vậy, để đảm bảo cho việc lấy nước hiệu quả trong mùa cạn, Đề tài đã đề xuất một số giải pháp công trình và phi công trình khác để hỗ trợ và chủ động nguồn nước cấp cho các ngành dùng nước ở hạ du. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ giúp cho việc khai thác, sử dụng nguồn nước trên lưu vực sông Cả được thuận lợi, đảm bảo việc cung cấp nguồn nước và an toàn chống lũ cho hạ du. 
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng hạn 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xuất sắc
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